
1/12

MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 208 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214601167 Trần Hữu An SCM 400 SA K28QTM

2 27202102199 Nguyễn Trâm Anh SCM 400 SA K28QTH

3 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh SCM 400 SA K27QTM

4 28204104822 Đào Thị Mỹ Anh SCM 400 SA K28QTM

5 28204603913 Lê Hoàng Anh SCM 400 SA K28QTM

6 28204754828 Đỗ Thị Quỳnh Ánh SCM 400 SA K28QTD

7 28205044390 Bùi Thị Ánh SCM 400 SA K28QTH

8 28204650202 Nguyễn Phạm Ái Cẩm SCM 400 SA K28QTM

9 28214706020 Lê Công Chiến SCM 400 SA K28QTD

10 28214351362 Mai Tấn Công SCM 400 SA K28QTH

11 28217146522 Phan Lê Minh Công SCM 400 SA K28QTH

12 27212201242 Đoàn Vinh Diệu SCM 400 SA K27QTM

13 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan SCM 400 SA K27QTM

14 28214351719 Nguyễn Trung Đức SCM 400 SA K28QTH

15 28204752489 Nguyễn Hạnh Dung SCM 400 SA K28QTD

16 27202244884 Phạm Thị Mỹ Duyên SCM 400 SA K27QTM

17 28204301506 Nguyễn Thị Hương Giang SCM 400 SA K28QTH

18 28204636611 Võ Thị Trà Giang SCM 400 SA K28QTM

19 28204753917 Nguyễn Thị Hương Giang SCM 400 SA K28QTD

20 28205239290 Nguyễn Thị Huỳnh Giang SCM 400 SA K28QTH

21 28204637042 Nguyễn Thị Thu Hà SCM 400 SA K28QTM

22 28204704742 Bùi Thị Mỹ Hạ SCM 400 SA K28QTD

23 28214354030 Võ Công Hải SCM 400 SA K28QTH
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ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 208 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26217435994 Nguyễn Hữu Hàn SCM 400 SA K26QNT

2 28204144315 Dương Thị Thanh Hằng SCM 400 SA K28QTD

3 28204348973 Cao Thị Thu Hằng SCM 400 SA K28QTH

4 28204637290 Bùi Thị Thuý Hằng SCM 400 SA K28QTM

5 28204131947 Nguyễn Thị Thái Hạnh SCM 400 SA K28QTD

6 28208002475 Trần Thị Thái Hậu SCM 400 SA K28QTM

7 28204700972 Phạm Thị Diệu Hiền SCM 400 SA K28QTD

8 28214102777 Trần Đức Hiếu SCM 400 SA K28QTD

9 28207142155 Phạm Thị Tuyết Hoàng SCM 400 SA K28QTD

10 28206633950 Nguyễn Thị Diệu Hương SCM 400 SA K28QTM

11 27212133757 Nguyễn Đức Huy SCM 400 SA K27QTH

12 28204724602 Bạch Thị Ngọc Huyền SCM 400 SA K28QTD

13 27212146684 Trần Nguyễn Khánh SCM 400 SA K27QTH

14 28214633782 Võ Thị Vân Khánh SCM 400 SA K28QTM

15 27211302200 Nguyễn Duy Khiêm SCM 400 SA K28QTH

16 28214645732 Trần Nguyên Lâm SCM 400 SA K28QTM

17 28204303791 Nguyễn Thị Vân Lan SCM 400 SA K28QTH

18 27212240364 Trần Xuân Lành SCM 400 SA K28QTM

19 28204600673 Nguyễn Thị Mỹ Linh SCM 400 SA K28QTM

20 28204603376 Lý Thị Cẩm Linh SCM 400 SA K28QTM

21 28204622702 Lương Thị Thuỳ Linh SCM 400 SA K28QTM

22 28204653163 Phan Hà Linh SCM 400 SA K28QTM

23 28204653164 Phạm Thị Khánh Linh SCM 400 SA K28QTM
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 208 /3 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29203538259 Võ Thị Thùy Linh SCM 400 SA K29QTM

2 28204606288 Hoàng Thị Kim Loan SCM 400 SA K28QTM

3 28204630133 Phạm Thị Tố Loan SCM 400 SA K28QTH

4 28204352433 Trịnh Thị Cẩm Ly SCM 400 SA K28QTH

5 28204748559 Hà Thị Ly SCM 400 SA K28QTD

6 28204138307 Nguyễn Thị Ái My SCM 400 SA K28QTD

7 28206137665 Trần Thị Trà My SCM 400 SA K28QTD

8 28204653279 Nguyễn Ngọc Li Na SCM 400 SA K28QTD

9 28205151797 Nguyễn Thị Ly Na SCM 400 SA K28QTD

10 28204602381 Nguyễn Thị Quỳnh Nga SCM 400 SA K28QTM

11 28204621140 Nguyễn Thị Thu Nga SCM 400 SA K28QTM

12 28204345807 Hồ Thị Hiếu Ngân SCM 400 SA K28QNT

13 28205106168 Nguyễn Thị Kim Ngân SCM 400 SA K28QNT

14 28208022130 Bùi Thị Kim Ngân SCM 400 SA K28QTH

15 28209406385 Nguyễn Kim Ngân SCM 400 SA K28QTM

16 27212121804 Trương Khánh Nguyên SCM 400 SA K27QTH

17 28214605539 Diệp Xuân Nhân SCM 400 SA K28QTM

18 27202138583 Bùi Trần Uyên Nhi SCM 400 SA K27QTH

19 28204302127 Trần Minh Uyển Nhi SCM 400 SA K28QTH

20 28204303762 Hà Thị Nhi SCM 400 SA K28QTD

21 28204341191 Nguyễn Phương Nhi SCM 400 SA K28QTH

22 28204706187 Nguyễn Thị Thanh Nhi SCM 400 SA K28QTD

23 28206800004 Bùi Hạnh Nhi SCM 400 SA K28QTD
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 208 /4 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204601723 Từ Thị Như SCM 400 SA K28QTH

2 28204944520 Nguyễn Quỳnh Như SCM 400 SA K28QTD

3 28204600792 Nguyễn Thị Kim Oanh SCM 400 SA K28QTM

4 28204622239 Trần Kim Oanh SCM 400 SA K28QTM

5 28214604847 Võ Văn Phát SCM 400 SA K28QTM

6 28214752702 La Quang Phát SCM 400 SA K28QTD

7 28202735841 Lê Thị Minh Phúc SCM 400 SA K28QTM

8 28204349096 Trần Thị Trúc Phương SCM 400 SA K28QTH

9 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương SCM 400 SA K29QTM

10 28204604752 Trần Thị Kim Phượng SCM 400 SA K28QTM

11 28204147716 Trần Thị Thanh Quyên SCM 400 SA K28QTH

12 28204634403 Hồ Thị Ngọc Quỳnh SCM 400 SA K28QTM

13 28204640133 Phạm Thị Như Quỳnh SCM 400 SA K28QTD

14 28204635434 Ngô Thị Huyền Sương SCM 400 SA K28QTM

15 28214303162 Lâm Minh Tài SCM 400 SA K28QTH

16 28204646825 Nguyễn Thị Hồng Thắm SCM 400 SA K28QTM

17 28204305518 Phan Thị Thanh Thảo SCM 400 SA K28QTD

18 28204346159 Trần Mai Thảo SCM 400 SA K28QNT

19 28204852907 Huỳnh Thị Phương Thảo SCM 400 SA K28QTM

20 28204303123 Trần Thị Lệ Thi SCM 400 SA K28QTH

21 28207200343 Trương Thị Thu SCM 400 SA K28QTH

22 27203744151 Lê Anh Thư SCM 400 SA K27QTM

23 27212202496 Trần Nguyễn Anh Thư SCM 400 SA K27QTM
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 213 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204602596 Lê Minh Thư SCM 400 SA K28QTM

2 28205102580 Lê Thị Anh Thư SCM 400 SA K28QTH

3 28214700371 Nguyễn Thị Thanh Thư SCM 400 SA K28QTD

4 27211220239 Nguyễn Như Thuận SCM 400 SA K27QTH

5 28204354109 Đinh Thị Quỳnh Thương SCM 400 SA K28QTH

6 28204604186 Mai Thị Hoài Thương SCM 400 SA K28QTM

7 28204648687 Nguyễn Hoài Thương SCM 400 SA K28QTM

8 28208005561 Nguyễn Thị Mai Thúy SCM 400 SA K28QTH

9 29204365269 Đặng Thanh Thùy SCM 400 SA K29QTH

10 28204754735 Dương Thị Thu Thủy SCM 400 SA K28QTD

11 28209336343 Nguyễn Thị Hà Tiên SCM 400 SA K28QTM

12 28211138335 Nguyễn Văn Thành Tín SCM 400 SA K28QNT

13 27202202289 Diệp Nguyễn Minh Trang SCM 400 SA K27QTM

14 28204748045 Trần Đặng Hoàng Trang SCM 400 SA K28QNT

15 28204354792 Bùi Thị Trinh SCM 400 SA K28QNT

16 28204643182 Lê Kiều Trinh SCM 400 SA K28QTM

17 28204701890 Nguyễn Thị Diệu Trinh SCM 400 SA K28QTD

18 28204303134 Nguyễn Thanh Trúc SCM 400 SA K28QTH

19 28204703860 Trần Thị Thanh Trúc SCM 400 SA K28QTD

20 28214605512 Trần Xuân Trung SCM 400 SA K28QTM

21 26212242618 Đoàn Minh Tuấn SCM 400 SA K26QTM

22 27212144429 Nguyễn Anh Tuấn SCM 400 SA K27QTH

23 27212133311 Nguyễn Đỗ Quang Tùng SCM 400 SA K27QTH
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 213 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204702097 Trần Thị Ánh Tuyết SCM 400 SA K28QTD

2 27212132360 Lê Đăng Úy SCM 400 SA K27QTH

3 28204420216 Nguyễn Thị Thảo Vi SCM 400 SA K28QTD

4 28219350393 Nguyễn Ngọc Vũ SCM 400 SA K28QTD

5 28218002046 Đinh Thị Tường Vy SCM 400 SA K28QTM NỢ HP

6 27202129437 Trần Thị Thúy Anh SCM 400 SC K27QTH

7 28204607031 Hồ Trâm Anh SCM 400 SC K28QTM

8 28204806310 Nguyễn Trần Vân Anh SCM 400 SC K28QTH

9 28204825385 Trần Mai Anh SCM 400 SC K28QTM

10 28204652009 Nguyễn Thị Bảo Châu SCM 400 SC K28QTM

11 28214624334 Nguyễn Thành Công SCM 400 SC K28QTM

12 27212202522 Trịnh Sơn Cường SCM 400 SC K27HP-QTM

13 28214637683 Ông Văn Cường SCM 400 SC K28QTM

14 28209350804 Lê Thị Hồng Giang SCM 400 SC K28QTH

15 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân SCM 400 SC K27QTM

16 28204749938 Nguyễn Đoàn Thuý Hằng SCM 400 SC K28QTD

17 27212134292 Nguyễn Đôn Hào SCM 400 SC K27QTM NỢ HP

18 27202240256 Phạm Thị Hiền SCM 400 SC K27QTM

19 28214425119 Võ Phước Hiệu SCM 400 SC K28QTD

20 26212125144 Lê Xuân Hòa SCM 400 SC K27QTH

21 28214652695 Nguyễn Văn Hòa SCM 400 SC K28QTM

22 27212225387 Phạm Hoàng Huy SCM 400 SC K27QTH

23 28214227619 Trần Công Huy SCM 400 SC K29QTM
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 214 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204700848 Bùi Ngọc Thanh Huyền SCM 400 SC K28QTD

2 28214649704 Bùi Nhật Lâm SCM 400 SC K28QTM

3 27212152804 Lê Nguyễn Phương Lan SCM 400 SC K27QTH

4 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh SCM 400 SC K28QTH

5 28204743180 Lê Tống Khánh Linh SCM 400 SC K28QTD

6 28214604468 Phạm Thị Xuân Linh SCM 400 SC K28QTM

7 26213335615 Hồ Đoàn Hoàng Long SCM 400 SC K26QTH NỢ HP

8 28209350805 Nguyễn Ngọc Mai SCM 400 SC K28QTM

9 28214724569 Lê Quang Mạnh SCM 400 SC K28QTD

10 27202231345 Hoàng Thị Ngọc Minh SCM 400 SC K27QTM

11 28218005051 Nguyễn Văn Minh SCM 400 SC K28QTM

12 28204328510 Phan Thị Hoàng My SCM 400 SC K28QTH

13 28204652451 Võ Trà My SCM 400 SC K28QTM

14 28211152201 Lê Văn Nam SCM 400 SC K28QTM NỢ HP

15 28204505400 Nguyễn Thị Kim Ngân SCM 400 SC K28QTM

16 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc SCM 400 SC K28QTH

17 28214632280 Đinh Quốc Ngọc SCM 400 SC K28QTM

18 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi SCM 400 SC K28QTM

19 28214303199 Nguyễn Thị Yến Nhi SCM 400 SC K28QNT

20 28204737443 Dương Thị Quỳnh Như SCM 400 SC K28QTD

21 28208006135 Ngô Kiều Ninh SCM 400 SC K28QTM

22 28204352647 Hồ Mỹ Tâm SCM 400 SC K28QTH

23 28204605886 Trần Mạnh Phước Tâm SCM 400 SC K28QTM
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MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 214 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212239080 Nguyễn Hữu Thắng SCM 400 SC K27QTM

2 27212229922 Lê Tiến Thành SCM 400 SC K27QTM NỢ HP

3 28204303145 Nguyễn Thị Minh Thảo SCM 400 SC K28QTM

4 28208002652 Trần Thị Dạ Thảo SCM 400 SC K28QTM

5 28214602624 Giáp Đình Thi SCM 400 SC K28QTM

6 27212125291 Hồ Thanh Thịnh SCM 400 SC K27QTH

7 28204353176 Đặng Thị Kim Thư SCM 400 SC K28QTH

8 28204641066 Nguyễn Cẩm Thư SCM 400 SC K28QTM

9 28204704476 Nguyễn Thị Thư SCM 400 SC K28QTD

10 28204746366 Ngô Thị Thương SCM 400 SC K28QTD

11 28205121610 Lê Thuỷ Tiên SCM 400 SC K28QTM

12 28214301299 Đinh Nguyễn Tiến SCM 400 SC K28QTH

13 28214653741 Nguyễn Khánh Toàn SCM 400 SC K28QTM

14 28204353394 Ông Phan Bảo Trân SCM 400 SC K28QNT

15 28204653744 Hồ Thị Thùy Trang SCM 400 SC K28QTM

16 28204304691 Nguyễn Bình Uyên Tú SCM 400 SC K28QTH

17 28214305133 Nguyễn Thanh Anh Tuấn SCM 400 SC K28QTH

18 28214651860 Võ Minh Tuấn SCM 400 SC K28QTM

19 28204651861 Nguyễn Thị Tuyết SCM 400 SC K28QTM

20 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên SCM 400 SC K28QTM

21 28204651959 Nguyễn Thúy Vi SCM 400 SC K28QTM

22 28204606573 Đinh Thị Tường Vy SCM 400 SC K28QTM

23 28204652432 Lê Thị Yến SCM 400 SC K28QTM
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Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



9/12

MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202253408 Nguyễn Thị Trâm Anh SCM 400 SE K27QTM

2 28206101971 Trần Thị Thảo Anh SCM 400 SE K28QTH

3 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh SCM 400 SE K28QTM

4 28204953955 Ngô Huỳnh Kim Ánh SCM 400 SE K28QNT

5 27212101876 Đặng Hưng Bảo SCM 400 SE K27QTH NỢ HP

6 28214651999 Đỗ Phạm Quốc Bảo SCM 400 SE K28QTM

7 27212731540 Nguyễn Hữu Quang Bình SCM 400 SE K27QNT

8 26202438218 Phan Thị Bảo Châu SCM 400 SE K26QTH

9 29204465002 Lê Thị Cúc SCM 400 SE K29QTD

10 28214503490 Thân Mạnh Dũng SCM 400 SE K28QTM

11 28202180320 Nguyễn Thị Trường Giang SCM 400 SE K28QTH

12 28204650796 Trà Thị Kim Giang SCM 400 SE K28QTD

13 28214306586 Ngô Lý Hoàng Giáp SCM 400 SE K28QTH

14 28214600618 Mai Ngọc Hải SCM 400 SE K28QTM

15 28214606801 Tạ Minh Hải SCM 400 SE K28QTM

16 28204650069 Trần Phạm Thanh Hằng SCM 400 SE K28QTM

17 28204652601 Nguyễn Thị Hiền SCM 400 SE K28QTM

18 28204652602 Trần Thị Thu Hiền SCM 400 SE K28QTM

19 28209306287 Nguyễn Thị Mỹ Hiền SCM 400 SE K28QTM

20 28214640694 Ngô Thế Hiển SCM 400 SE K28QTM

21 28204351025 Trần Phạm Diễm Hiếu SCM 400 SE K28QNT

22 28204620707 Phan Thị Hòa SCM 400 SE K28QTM

23 27218138430 Trần Huy Hoàng SCM 400 SE K27QTM

24 28204652697 Nguyễn Thị Thu Hồng SCM 400 SE K28QTM

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



10/12

MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212231106 Trần Ngọc Hùng SCM 400 SE K27QTM NỢ HP

2 28204625678 Huỳnh Thị Mỹ Hương SCM 400 SE K28QTM

3 28204953962 Lê Thị Thanh Hương SCM 400 SE K28QNT

4 28212327576 Tăng Quốc Huy SCM 400 SE K28QTM

5 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy SCM 400 SE K28QTM

6 25202112084 Trần Thị Khánh Huyền SCM 400 SE K27QTM

7 28211152933 Lâm Vũ Khánh SCM 400 SE K28QTH NỢ HP

8 28204350132 Nguyễn Thị Kim Lan SCM 400 SE K28QTH

9 28204349843 Nguyễn Thị Thùy Linh SCM 400 SE K28QNT

10 28214303241 Phạm Xuân Linh SCM 400 SE K28QTH

11 28219300814 Giáp Thành Long SCM 400 SE K28QTH

12 28204652449 Nguyễn Tường Hải Ly SCM 400 SE K28QTM

13 29204362728 Nguyễn Thị Sa Ly SCM 400 SE K29QTH

14 28204651534 Võ Thị Mai SCM 400 SE K28QTM

15 26212842334 Võ Đức Mạnh SCM 400 SE K26QTD

16 28211342267 Phạm Quang Minh SCM 400 SE K28QTM

17 27202127505 Đặng Thị Lệ Nga SCM 400 SE K27QTM

18 28204400089 Bùi Thị Thảo Ngân SCM 400 SE K28QTM

19 28204601179 Ngô Phạm Thanh Ngân SCM 400 SE K28QTM

20 28204653281 Lưu Thị Kim Ngân SCM 400 SE K28QTM

21 28204653370 Ngô Thị Ngân SCM 400 SE K28QTD

22 28214603735 Lê Văn Thành Nghĩa SCM 400 SE K28QNT

23 28204653373 Phan Bích Ngọc SCM 400 SE K28QTM

24

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



11/12

MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204306415 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên SCM 400 SE K28QTM

2 28204320947 Nguyễn Thị Kim Nguyên SCM 400 SE K28QTM

3 28204322650 Phạm Thị Nguyên SCM 400 SE K28QTH

4 28204606744 Dương Vỏ Thảo Nguyên SCM 400 SE K28QTH

5 28204750711 Phạm Thị Thảo Nguyên SCM 400 SE K28QTD

6 28204304387 Dương Lê Thanh Nhã SCM 400 SE K28QNT

7 28204605175 Dương Thị Thanh Nhàn SCM 400 SE K28QTM

8 28212280334 Bùi Hữu Thiện Nhân SCM 400 SE K28QTM NỢ HP

9 28214329736 Trần Viết Nhân SCM 400 SE K28QTM

10 28204601303 Võ Thị Lâm Nhi SCM 400 SE K28QTM

11 28204605707 Nguyễn Hồ Hoàng Nhi SCM 400 SE K28QTM

12 29204754824 Nguyễn Vũ Yến Nhi SCM 400 SE K29QTD

13 28204605351 Nguyễn Thị Hồng Nhung SCM 400 SE K28QTM

14 28204651723 Đỗ Thị Tuyết Nhung SCM 400 SE K28QTM

15 27211201466 Đậu Thế Phi SCM 400 SE K27QTM

16 28204752703 Nguyễn Thị Hồng Phương SCM 400 SE K28QTD

17 28206741170 Trịnh Kim Phượng SCM 400 SE K28QTM

18 28214303697 Lưu Văn Quang SCM 400 SE K28QTH

19 27202139154 Võ Nguyễn Nguyên Quỳnh SCM 400 SE K27QTH

20 28214320112 Huỳnh Thị Hoa Sim SCM 400 SE K28QTM

21 28206551819 Đinh Thị Hiền Sương SCM 400 SE K28QTM

22 28214802056 Dương Văn Tài SCM 400 SE K28QTM

23 28204625290 Cao Thị Mỹ Tâm SCM 400 SE K28QTM

24 28207303265 Lê Thị Thu Thảo SCM 400 SE K28QTD

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



12/12

MÔN THI : SCM 400 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 24/07/2025   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214305610 Huỳnh Thị Kim Thịnh SCM 400 SE K28QTM

2 28214606309 Phạm Ngọc Thịnh SCM 400 SE K28QTH

3 28204654839 Nguyễn Thanh Minh Thơ SCM 400 SE K28QTM

4 28204303595 Nguyễn Ngọc Anh Thư SCM 400 SE K28QNT

5 28204603410 Võ Thị Anh Thư SCM 400 SE K28QTM

6 28204639334 Phạm Đỗ Anh Thư SCM 400 SE K28QTM

7 28204631556 Trương Thị Hoài Thương SCM 400 SE K28QTM

8 28208051659 Huỳnh Ngọc Phương Thy SCM 400 SE K28QTH

9 28204653041 Đào Thúy Thủy Tiên SCM 400 SE K28QTM

10 28204351417 Nguyễn Thị Hồng Trâm SCM 400 SE K28QTM

11 28204623055 Hoàng Phan Bảo Trâm SCM 400 SE K28QTM

12 28204606921 Nguyễn Thị Thu Trang SCM 400 SE K28QTM

13 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang SCM 400 SE K29QTD

14 28204304508 Lê Thị Tú Trinh SCM 400 SE K28QTM

15 28204651599 Trần Hoài Trúc SCM 400 SE K28QTM

16 28211302109 Trần Viết Nhật Tú SCM 400 SE K28QTH

17 27217225772 Huỳnh Công Tuyền SCM 400 SE K27QTH

18 28204604557 Lê Thị Hồng Vân SCM 400 SE K28QTM

19 28204651863 Võ Thị Vi Vân SCM 400 SE K28QTM

20 28204606266 Phạm Thị Hạ Vi SCM 400 SE K28QTM

21 28214301602 Nguyễn Chính Kỳ Vĩ SCM 400 SE K28QTH

22 28204301233 Cao Thị Mỹ Vy SCM 400 SE K28QTH

23 28204353588 Đào Nguyễn Hoàng Vy SCM 400 SE K28QTH

24 0 0 0 0 0 0

25

26

27

28

29

GHI CHÚ
LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN


